
300 đề thi trắc nghiệm kiến thức công chức Viện Kiểm sát 

  

Phần 2 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 11 

Câu 1: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Xác định phương án đúng về Việc giải quyết 

thủ tục hành chính tại các cơ quan có thẩm quyền được đánh giá thông qua ý kiến đánh giá của các tổ 

chức, cá nhân theo nội dung nào sau đây?  

A. Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền; 

B. Các nội dung khác theo đánh giá của tổ chức, cá nhân. 

C. Thời gian và chất lượng ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức đối 

với các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân; 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 2: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao do ai quyết định?  

A. Chính phủ 

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

D. Chủ tịch nước 

Câu 3: Hiến pháp năm 2013 quy định tổ chức nào không phải là tổ chức chính trị – xã hội?

 
A. Hội nông dân Việt Nam 

B. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

C. Hội chữ thập đỏ Việt Nam 

D. Công đoàn Việt Nam 

Câu 4: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ 

nhiệm, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới bao nhiêu năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời 

hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định  



A. 03 năm 

B. 04 năm 

C. 05 năm 

Câu 5: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Kiểm sát viên đương nhiên được miễn nhiệm chức danh 

Kiểm sát viên khi nào?  

A. Vì hoàn cảnh gia đình 

B. do chuyển ngành 

C. vì lý do khác mà xét thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao 

D. Vì lý do sức khỏe 

Câu 6: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Bảo đảm điều kiện 

về cơ sở vật chất, nhân lực và các nguồn lực khác để thi hành Hiến pháp và pháp luật” là nhiệm vụ và 

quyền hạn của?  

A. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

B. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

C. Chính phủ 

D. Thủ tướng Chính phủ 

Câu 7: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020.Tiêu chí “Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền” là tiêu chí xếp loại 

chất lượng Viên chức quản lý ở mức nào?  

A. Hoàn thành nhiệm vụ hoặc Không hoàn thành nhiệm vụ 

B. Không hoàn thành nhiệm vụ 

C. Hoàn thành nhiệm vụ 

D. Không có phương án đúng 

Câu 8: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc sau 

ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để thí sinh dự thi biết?  

A. 05 ngày 

B. 07 ngày 

C. 03 ngày 

D. 10 ngày 

Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên?  

A. Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

B. Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

C. Tổng Thanh tra Chính phù 

D. Thủ tướng Chính phủ 

Câu 10: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm 

trọng đối với hành vi vi phạm “Không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền; 

không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong đơn vị” thì 

viên chức quản lý bị xử lý hình thức kỷ luật nào sau đây?  

A. Cách chức 

B. Giáng chức 

C. Bãi nhiệm 



D. Buộc thôi việc 

Câu 11: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Văn bản nào 

sau đây không phải là văn bản hành chính?  

A. Thông cáo 

B. Hướng dẫn 

C. Thông báo 

D. Giấy chứng nhận 

Câu 12: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm 

Tổng thu nhập giữa mấy lần kê khai?  

A. 02 lần 

B. 03 lần 

C. 04 lần 

D. 05 lần 

Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; công chức cấp xã có mấy chức 

danh?  

A. 5 chức danh 

B. 6 chức danh 

C. 7 chức danh 

D. 4 chức danh 

Câu 14: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của Chính phủ?  

A. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. 

B. Thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, công chức, 

viên chức. 

C. Trình Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 15: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nội dung gì?

 
A. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

B. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhiệm vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước. 

C. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước. 

D. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 16: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Xác định phương án đúng về cơ quan có 

nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính?  

A. Hội đồng nhân dân các cấp 

B. Chính phủ 

C. Các Sở 

D. Mặt trận tổ quốc các cấp 

Câu 17: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng Văn thư cơ quan có bao nhiêu nhiệm vụ?  

A. 6 



B. 5 

C. 7 

D. 8 

Câu 18: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại phụ lục III. Tên loại văn bản hành chính Bản sao y viết tắt là?  

A. BS 

B. BaS 

C. BSY 

D. SY 

Câu 19: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền 

quyết định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành 

phố trực thuộc Trung ương?  

A. Ủy ban nhân dân thành phố 

B. Hội đồng nhân dân thành phố 

C. hường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Câu 20: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Văn bản quy phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành, trường hợp 01 phần địa phận và dân cư của đơn vị hành 

chính được điều chỉnh về 01 đơn vị hành chính khác thì văn bản quy phạm đó như thế nào?

 
A. Hết hiệu lực kể từ ngày điều chỉnh về đơn vị hành chính khác 

B. Hết hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày điều chỉnh về đơn vị hành chính khác 

C. Hết hiệu lực sau 03 tháng kể từ ngày điều chỉnh về đơn vị hành chính khác 

D. Có hiệu lực với phần địa danh và bộ phận dân cư được điều chỉnh 

Câu 21: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng Văn thư cơ quan có nhiệm vụ?  

A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức; các loại con dấu khác theo 

quy định. 

C. Đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi. Tiếp 

nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến. 

D. Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản. Quản lý Sổ đăng ký văn bản. 

Câu 22: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Ai là người quyết định về bố trụ sở của Bộ 

phận Một cửa ở cấp địa phương?  

A. Giám đốc Sở tài chính 

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh, huyện 

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp 

D. Người đứng đầu Bộ phận Một cửa ở cấp địa phương 

Câu 23: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Việc xem xét miễn nhiệm đối với công chức lãnh 

đạo, quản lý được thực hiện trong trường hợp nào sau đây?  

A. Do tự nhận thấy không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vị 

trí công tác không phù hợp 

B. Tự nguyện thôi giữ chức vụ để chuyển giao vị trí lãnh đạo 



C. Vì các lý do chính đáng khác của công chức 

D. Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 24: Theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn 

hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; hành vi bị cấm là hành vi nào?  

A. Hút thuốc lá trong phòng làm việc 

B. Hút thuốc lá nơi công cộng 

C. Hút thuốc lá tại công sở 

D. Hút thuốc lá tại nơi đông người 

Câu 25: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019. Cơ quan nào quy định khung số lượng, chế độ, chính 

sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ quản lý, sử dụng đối với đội 

ngũ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn 

điều lệ.  

A. Chính phủ 

B. Bộ Nội vụ 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Quốc hội 

Câu 26: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành; cỡ chữ; kiểu chữ nào?

 
A. In hoa; cỡ 13-14; đứng, đậm 

B. In thường; cỡ 13-14; đứng, đậm 

C. In hoa; cỡ 12-13; đứng, nghiêng 

D. In thường; cỡ 12-13; đứng, đậm 

Câu 27: Theo Hiến pháp năm 2013 thì việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được 

tiến hành theo nguyên tắc nào?  

A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín 

B. Công khai, dân chủ, khách quan và bỏ phiếu kín 

C. Dân chủ, bình đẳng, khách quan và bỏ phiếu kín 

D. Phổ thông, dân chủ, khách quan và bỏ phiếu kín 

Câu 28: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Nhiệm vụ “Chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

nhân dân cùng cấp, trước cơ quan hành chính nhà nước cấp trên về kết quả tiến độ, giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của địa phương” là của?

 
A. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

B. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã 

C. Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã 

D. Người đứng đầu Bộ phận Một cửa 

Câu 29: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gồm 

có:  

A. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

B. Tất cả đều đúng 

C. Các viện và tương đương 

D. Ủy ban kiểm sát 


